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1 A27149 NGÔ THỊ HẰNG ANH MA232 Thống kê xã hội học A305 05/11/2020 3.4 3.4

2 A27343 VŨ PHƯƠNG KHANH FN224 Thuế B303 09/11/2020 3.1 3.4

3 A27380 NGUYỄN LAN VY EC205 Kinh tế vĩ mô B205 18/11/2020 4.4 4.7

4 A27563 NGUYỄN THU HÒA FN211 Tài chính doanh nghiệp A602 10/11/2020 3.8 4.1

5 A27842 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH MA231 Xác suất thống kê ứng dụng A305 06/11/2020 4.5 4.5

6 A27977 NGUYỄN THỊ MINH THÚY AC481 CĐTN Kế toán tài chính B105 13/11/2020 4.5 4.5

7 A28029 NGUYỄN THỊ THÙY LINH FN212 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 B201 08/11/2020 4.3 4.3

8 A28397 NGUYỄN THỊ CHUNG AC341 Kế toán quản trị B101 13/11/2020 4.5 4.5

9 A28507 ĐẶNG THỊ PHONG LIỄU GZ102 Tiếng Trung 2 A506 10/11/2020 4.4 4.6

10 A28534 TRẦN MAI PHƯƠNG AC317 Tổ chức hạch toán kế toán B401 18/11/2020 4.5 4.7

11 A28598 LÊ ANH TÚ BA222 Phân tích và lập dự án A506 12/11/2020 3.3 3.6

12 A28654 TRẦN MINH ĐỨC EC205 Kinh tế vĩ mô B301 18/11/2020 5.3 5.3

13 A28654 TRẦN MINH ĐỨC BA322 Quản lý dự án B105 08/11/2020 6.5 6.6

14 A28897 ĐẶNG THỊ MAI THI EC315 Nhập môn kinh tế quốc tế A506 17/11/2020 5.6 5.6

15 A28928 NGUYỄN QUANG TIẾN FN201 Tài chính tiền tệ căn bản B205 14/11/2020 4.2 4.2

16 A28981 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM MA232 Thống kê xã hội học A702 05/11/2020 3.5 3.5

17 A29100 TRẦN THỊ VÂN TRANG AC333 Kế toán Mỹ 2 B201 10/11/2020 3.9 3.9

18 A29271 DƯƠNG QUỲNH ANH FN212 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 B203 08/11/2020 4.3 4.6

19 A29353 NGUYỄN NGỌC ÁNH AC231 Kế toán Mỹ 1 B101 08/11/2020 4.1 4.1

20 A29383 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG AC212 Kế toán tài chính 2 B105 09/11/2020 4.9 4.9

21 A29559 NGUYỄN THỊ LAN ANH BK201 Ngân hàng thương mại 1 B103 18/11/2020 3.9 3.9

22 A29613 NGUYỄN THỊ HIÊN AE313 Văn học Anh, Mỹ A509 19/11/2020 4.5 4.5

23 A29803 TẠ THU HƯƠNG FN211 Tài chính doanh nghiệp B301 10/11/2020 6.9 7.1

24 A29857 NGUYỄN HẢI THẢO FN201 Tài chính tiền tệ căn bản B205 14/11/2020 4.2 4.1
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25 A29857 NGUYỄN HẢI THẢO FN211 Tài chính doanh nghiệp B301 10/11/2020 3.8 4

26 A29993 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH AE426 Tiếng Anh kinh tế 1 A406 16/11/2020 6.2 6.2

27 A29993 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH AE322 Thư tín thương mại 1 A406 21/11/2020 4 4

28 A30529 NGUYỄN THỊ NGỌC AC362 Lý thuyết kiểm toán B101 11/11/2020 5.1 5.1

29 A30583 DƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN AC315 Kế toán công B101 06/11/2020 6.7 6.9

30 A30583 DƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN AC333 Kế toán Mỹ 2 B205 10/11/2020 4.9 4.9

31 A30705 BÙI MINH PHƯƠNG AC333 Kế toán Mỹ 2 B205 10/11/2020 2.9 2.9

32 A30981 ĐỖ THỊ HẠNH DUYÊN AK216 Ngữ âm và từ vựng tiếng Hàn A402 12/11/2020 5.7 5.7

33 A31058 PHẠM THỊ HƯƠNG AK309 Dịch viết 3 B401 10/11/2020 5.2 5.2

34 A31089 LÊ THỊ HƯƠNG AZ200 Lý thuyết dịch B301 11/11/2020 4.3 4

35 A31167 NGUYỄN THỊ TÂM AC333 Kế toán Mỹ 2 B205 10/11/2020 6.2 6.2

36 A31415 LÊ THỊ BẮC BK201 Ngân hàng thương mại 1 B301 18/11/2020 4.4 4.4

37 A31431 LÊ QUỐC CƯỜNG AC212 Kế toán tài chính 2 B105 09/11/2020 4.4 4.4

38 A31431 LÊ QUỐC CƯỜNG MA231 Xác suất thống kê ứng dụng A705 06/11/2020 4.3 4.3

39 A31707 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG MAI AZ200 Lý thuyết dịch B301 11/11/2020 4.3 4.3

40 A31718 TRẦN TRUNG HIẾU MA241 Toán tài chính A606 12/11/2020 4.3 4.6

41 A31954 VŨ PHƯƠNG ANH MA142 Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế A606 05/11/2020 4.4 4.4

42 A31995 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NGA AC333 Kế toán Mỹ 2 B205 10/11/2020 3.3 3.3

43 A31995 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NGA AC341 Kế toán quản trị B103 13/11/2020 4.2 4.2

44 A32286 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ FN212 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 B403 08/11/2020 6.8 6.8

45 A32432 NGUYỄN LAN VY FN201 Tài chính tiền tệ căn bản B501 14/11/2020 3.7 4

46 A32448 NGUYỄN THUỲ LINH FN201 Tài chính tiền tệ căn bản B501 14/11/2020 4.1 4.3

47 A32754 NGUYỄN MINH ANH GE351 English 7 A602 21/11/2020 4.4 4.4

48 A32827 LÊ HÀ PHƯƠNG GE351 English 7 A602 21/11/2020 4.4 4.4

49 A32867 VŨ THỊ PHƯƠNG LINH GE351 English 7 A602 21/11/2020 4.5 4.6

50 A32907 TRẦN THỊ THÚY HIỀN AC201 Nguyên lý kế toán B301 11/11/2020 4.5 4.5

51 A32907 TRẦN THỊ THÚY HIỀN FN211 Tài chính doanh nghiệp B602 10/11/2020 4.5 4.5

52 A33032 LÝ THỊ THU TRANG FN201 Tài chính tiền tệ căn bản B503 14/11/2020 4.3 4.3

53 A33034 TRẦN THẢO LINH FN201 Tài chính tiền tệ căn bản B503 14/11/2020 4.5 4.8
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54 A33211 VŨ THỊ LAN PHƯƠNG AC201 Nguyên lý kế toán B301 11/11/2020 7.6 7.7

55 A33224 NGUYỄN THỊ LAN EC221 Luật kinh tế B401 14/11/2020 6.5 6.5

56 A33224 NGUYỄN THỊ LAN EC205 Kinh tế vĩ mô B401 18/11/2020 7.8 7.8

57 A33434 LÊ NGÂN CHI EC205 Kinh tế vĩ mô B403 18/11/2020 4.2 4.2

58 A33470 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG AE320 Kỹ năng giao tiếp B203 18/11/2020 4.4 4.4

59 A33637 LÊ THỊ NGỌC HOÀI EC315 Nhập môn kinh tế quốc tế B501 17/11/2020 7.1 7.1

60 A34041 NGUYỄN TRÀ MY BK326 Thanh toán quốc tế trong du lịch B301 19/11/2020 5.1 5.1

61 A34124 LÊ THÀNH CHUNG GE303 Tiếng Anh trung cấp 2 A707 15/11/2020 6.4 6.4

62 A34289 TRẦN NGỌC BÍCH AE320 Kỹ năng giao tiếp B301 18/11/2020 4.5 4.5

63 A34324 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG AC201 Nguyên lý kế toán B407 11/11/2020 4.4 4.4

64 A34377 TRẦN THỊ HẰNG AC211 Kế toán tài chính 1 B303 18/11/2020 4.5 4.5

65 A34576 VÕ THU TRANG EC221 Luật kinh tế B507 14/11/2020 3.8 3.8


